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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Thể dục Thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai từng môn thể thao được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định của đơn vị có thẩm quyền.
2. Đối tượng áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao; Trường phổ thông Năng khiếu Thể thao và đơn vị đào tạo, huấn luyện khác; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tập huấn, thi đấu thể thao của đội tuyển thể thao tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao
Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao tỉnh Đồng Nai được mua sắm từ nguồn ngân sách hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Tiêu chuẩn trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao
Tiêu chuẩn trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội thể thao thành tích cao được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Thể dục, thể thao.
Điều 4. Phân loại trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao
Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao bao gồm:
1. Trang thiết bị tập thể lực chung cho vận động viên đội tuyển thể thao tỉnh Đồng Nai các môn thể thao;
2. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chung cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao tỉnh Đồng Nai các môn thể thao;
3. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao tỉnh Đồng Nai từng môn thể thao.
Điều 5. Định mức cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao
1. Định mức trang thiết bị tập thể lực chung cho vận động viên đội tuyển thể thao tỉnh Đồng Nai các môn thể thao được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.
2. Định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chung cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao tỉnh Đồng Nai các môn thể thao được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao tỉnh Đồng Nai từng môn thể thao được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 6. Nguyên tắc, chế độ và thời gian cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao
1. Việc cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao tỉnh Đồng Nai phải căn cứ theo định mức quy định tại Điều 5 Quyết định này.
2. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên được cấp phát theo định mức quy định tại Phụ lục I, Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này và được cấp phát mới khi trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao đó thuộc trường hợp được thanh lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
3. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao có thời gian sử dụng dưới 01 (một) năm được cấp phát như sau:
a) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao được cấp phát 01 (một) lần trong năm: cấp phát khi vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao thành tích cao được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định lần thứ nhất trong năm của đơn vị có thẩm quyền.
b) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao được cấp phát 02 (hai) lần trong năm:
- Cấp phát lần thứ nhất khi vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao tỉnh Đồng Nai được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định lần thứ nhất trong năm của đơn vị có thẩm quyền.
- Cấp phát lần thứ hai khi vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao tỉnh Đồng Nai được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao với tổng thời gian tập trung tập huấn trong năm từ 183 (một trăm tám mươi ba) ngày trở lên.
c) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao sử dụng và tiêu hao trong tháng được cấp phát hàng tháng cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao tỉnh Đồng Nai được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao.
d) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao sử dụng và tiêu hao trong ngày được cấp phát hàng ngày cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao tỉnh Đồng Nai được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao.
Điều 7. Công tác xây dựng kế hoạch, lập dự toán
1. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch tập huấn, thi đấu thể thao được đơn vị có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị đào tạo, huấn luyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi tiết về việc mua sắm trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao tỉnh Đồng Nai tập trung tại đơn vị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
2. Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước đã được phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân bổ, giao dự toán chi mua sắm trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho các đơn vị đào tạo, huấn luyện theo quy định.
Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Trường hợp phát sinh những trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chưa được quy định tại Quyết định này, các đơn vị đào tạo, huấn luyện trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc mua sắm, cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng, khả năng cân đối ngân sách hàng năm, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng     năm 2025. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 9. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 9;
- Vụ pháp chế - Bộ VHTTDL;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL và Quản lý, xử lý VPHC - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Chánh, Phó VP.UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, KGVX (…b).
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